                                                 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT

THỜI KHOÁ BIỂU

 NĂM HỌC: 2017 – 2018
( TỪ TUẦN 7)
              TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                            THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 ( TỪ TUẦN 7)
                                          NĂM HỌC 2017 -2018
	Lớp
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	1A
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Toán 
	TV-T(T)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	* KNS
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	

	
	3
	Tiếng Việt
	TV-T(T) 
	 L.Viết
	Toán 
	Toán 
	Luyện viết
	GDNGLL
	Toán 
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	Thủ công
	
	Đạo đức
	
	Mĩ thuật
	
	Sinh hoạt
	

	
	

	1B
	1
	Chào cờ
	TV-T(T)
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	*KNS
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh 
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Toán
	TV-T(T)
	TNXH 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Thủ công
	Toán 
	Toán 
	Luyện viết
	Mĩ thuật
	Toán 
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	 L.Viết 
	
	Đạo đức
	
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt
	

	

	1C
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	GDNGLL
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Thủ công
	Toán
	Toán 
	Thể dục
	Toán 
	Luyện viết
	Âm nhạc
	Toán 
	Sinh hoạt
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	Luyện viết
	
	Đạo đức
	
	* KNS 
	
	Tiếng Anh  
	

	

	1D
	1
	Chào cờ
	TV-T(T)
	Thủ công 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	GDNGLL
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Toán
	TV-T(T)
	 L.Viết
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Anh
	Toán 
	Toán 
	Luyện viết
	* KNS
	Toán 
	Tiếng Anh  
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	
	Đạo đức
	
	Âm nhạc
	
	Sinh hoạt
	

	
	
	
	

	1E
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	 L.Viết
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Thủ công
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Toán
	TNXH
	Thể dục
	Toán 
	Luyện viết
	Toán 
	KNS 
	Toán 
	

	
	4
	Âm nhạc
	
	Tiếng Anh
	
	Đạo đức
	
	GDNGLL
	
	Sinh hoạt
	

	
	
	


         *GVCN dạy: 4 toán + 10 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 4 T-TV(t) + 1 TD  + 1 KNS + 1 LV                           =  28 tiết
         (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 1 TC: cô Hòa; 1 TNXH: cô Ng. Oanh; 2 T. Anh: cô Trang + 1 LV+ 1 GDNGLL )        =  7 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                 

    (  4 GVCN luân phiên dạy LV và TNXH sáng thứ ba, dạy KNS sáng thứ năm hàng tuần)
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                          THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 ( TỪ TUẦN 7)
                                                                                       NĂM HỌC: 2017 – 2018
	Lớp
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2A
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	Mĩ thuật
	Toán
	Thủ công
	Toán
	To¸n
	TV-T(t)

	
	2
	Thể dục
	Tập đọc
	Chính tả
	
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Tiếng Anh 
	Chính tả
	TLV
	TV-T(t)

	
	3
	Toán
	TV-T (t)
	Kể chuyện
	
	Tiếng Anh 
	L.Viết
	Thể dục
	LT&C
	Tập viết
	Sinh hoạt

	
	4
	GDNG LL
	
	Đạo đức
	
	*T.Việt (t)
	
	TNXH
	
	KNS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2B
	1
	Chào cờ
	* TV-T (t)
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	Âm nhạc
	Toán
	Tiếng Anh 
	Toán
	Toán
	TV-T(t)

	
	2
	Toán
	Thể dục
	Chính tả
	
	Tiếng Anh 
	Tập đọc
	Thể dục
	Chính tả
	TLV
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	GDNGLL
	Kể chuyện
	
	*T.Việt (t)
	L.Viết
	TNXH
	    LT&C 
	 Tập viết
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Mĩ thuật
	
	Thủ công
	
	KNS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2C
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	Tiếng Anh
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Toán
	TV-T(t)

	
	2
	To¸n
	* TV-T (t)
	Chính tả
	
	 *T.Việt (t)
	Tập đọc
	TNXH
	Chính tả
	TLV
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	GDNG LL
	Kể chuyện
	
	Mĩ thuật
	L.Viết
	Thủ công
	    LT&C 
	Tập viết
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Âm nhạc
	
	Tiếng Anh 
	
	KNS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2D
	1
	Chµo cê
	* TV-T (t)
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	*T.Việt (t)
	Toán
	TNXH
	Toán
	Toán
	TV-T(t)

	
	2
	Toán
	GDNGLL
	Chính tả
	
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Thủ công
	Chính tả
	TLV
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	Thể dục
	Kể chuyện
	
	Âm nhạc
	L.Viết
	Tiếng Anh 
	    LT&C 
	Tập viết
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Tiếng Anh
	
	Thể dục
	
	KNS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     *GVCN dạy: 5 toán + 9 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 3 T-TV(t)   + 1 KNS + 1 LV + 1TV(t)                                 = 26 tiết
  (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 1 TC+ 1 GDNGLL: cô Hòa; 1 TNXH: cô Ng. Oanh; 2 T. Anh: cô Trang ) = 9 tiết
         TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                              THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3 ( TỪ TUẦN 7)
                                                                                             NĂM HỌC: 2017 – 2018
	Lớp
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	3A
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán 
	Tập viết
	TNXH
	Thể dục 
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	T.Việt (t)
	Toán

	
	2
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Tập đọc
	TV- T(t)
	* KNS
	Toán
	Chính tả
	
	Âm nhạc 
	TLV

	
	3
	Tập đọc 
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	TV- T(t)
	Thể dục
	TV- T(t)
	LT&C
	
	TNXH
	Sinh hoạt

	
	4
	K C
	
	GDNGLL
	
	Thủ công
	
	Luyện viết
	
	Mĩ thuật 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3B
	1
	Chào cờ
	Chính tả 
	Toán
	* TV- T(t)
	* KNS 
	Tiếng Anh
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Mĩ thuật
	Toán

	
	2
	Toán
	Đạo đức 
	Tập đọc 
	Thể dục
	Thể dục
	Toán
	Chính tả
	
	TNXH
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	TV- T(t)
	Tập viết
	Tiếng Anh
	Thủ công
	LT&C
	Luyện viết
	
	T.Việt (t)
	Sinh hoạt

	
	4
	K.C
	
	TV- T(t)
	
	TNXH
	
	GDNGLL
	
	Âm nhạc 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3C
	1
	Chào cờ
	Chính tả 
	Toán
	Thể dục
	Thể dục
	Toán
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Âm nhạc
	Toán

	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Tập viết
	Tiếng Anh
	Thủ công
	Tiếng Anh 
	Chính tả
	
	T.Việt (t)
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	TV- T(t)
	Tập đọc
	* TV- T(t)
	TNXH 
	LT&C
	Luyện viết
	
	Mĩ thuật 
	Sinh hoạt

	
	4
	K C
	
	TV- T(t)
	
	* KNS
	
	GDNGLL
	
	TNXH
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3D
	1
	Chào cờ
	Chính tả 
	Toán
	Tiếng Anh
	Thủ công
	Toán
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	TNXH
	Toán

	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Tập viết
	* TV- T(t)
	TNXH
	Tập đọc
	LT&C 
	
	Mĩ thuật 
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	TV- T(t)
	GDNGLL
	Thể dục
	* KNS
	Tiếng Anh
	Chính tả
	
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	4
	K C
	
	TV- T(t)
	
	Thể dục
	
	Luyện viết
	
	T.Việt (t)
	


       *GVCN dạy: 5 toán + 8 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 1 GDNGLL + 4 T-TV(t)  + 1 KNS                                =  25 tiết
 ( 1 MT: cô Lãng;  1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 1 TC: cô Hòa;  2 T. Anh: cô Lĩnh + 1 LV+ 2 TNXH: cô Ng.Oanh)    =  10 tiết
      TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                              THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4 ( TỪ TUẦN 7)
                                                                                           NĂM HỌC: 2017- 2018
	Lớp
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	4A
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	Âm nhạc
	LT&C
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Lịch sử 
	Kĩ thuật
	Toán

	
	2
	Toán
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Toán 
	Tập đọc
	
	LT&C
	T-TV(t)
	 GDNG
	TLV

	
	3
	Thể dục
	Khoa học 
	Tiếng Anh
	K.C
	TLV 
	
	Khoa học
	T-TV(t)
	Thể dục
	Sinh hoạt

	
	4
	Tiếng Anh
	
	* KNS
	
	L. viết
	
	Đạo đức
	
	 Địa lí
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4B
	1
	Chào cờ
	Lịch sử 
	Mĩ thuật
	Toán 
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Tiếng Anh
	 Địa lí
	Toán

	
	2
	Toán
	LT&C
	Âm nhạc
	Khoa học
	Tập đọc
	
	LT&C
	Thể dục
	Thể dục
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	T-TV(t)
	* KNS
	K.C
	TLV
	
	Đạo đức
	Kĩ thuật
	 GDNG
	Sinh hoạt

	
	4
	Chính tả
	
	Tiếng Anh
	
	L. viết
	
	T-TV(t)
	
	Khoa học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4C
	1
	Chào cờ
	Lịch sử 
	Tiếng Anh
	Toán 
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Thể dục
	Thể dục
	Toán

	
	2
	Toán
	LT&C
	* KNS
	K.C
	Tập đọc
	
	LT&C
	Kĩ thuật 
	 Địa lí
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	T-TV(t)
	Âm nhạc
	Khoa học
	TLV
	
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	4
	Chính tả
	
	Mĩ thuật
	
	L. viết
	
	T-TV(t)
	
	 GDNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4D
	1
	Chào cờ
	Lịch sử
	* KNS
	Toán 
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Kĩ thuật 
	 Địa lí
	Toán

	
	2
	Toán
	LT&C
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Tập đọc
	
	LT&C
	Tiếng Anh
	Khoa học
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	T-TV(t)
	Mĩ thuật
	K.C 
	TLV
	
	Đạo đức
	Thể dục
	 GDNG
	Sinh hoạt

	
	4
	Chính tả
	
	Âm nhạc
	
	L. viết
	
	T-TV(t)
	
	Thể dục
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         *GVCN dạy: 5 toán + 8 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 1 LS + 1 ĐL + 2 T-TV(t)  + 1 LV  + 1 GDNG+1 KNS      =  26 tiết
      (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 1 KT: cô Hòa;  2 KH: cô Nguyễn Oanh; 2 T. Anh: cô Lĩnh;)                     =  9 tiết
     TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                     THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5 ( TỪ TUẦN 7)
                                                NĂM HỌC: 2017- 2018
	Lớp
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	5A
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	Thể dục 
	Lịch sử
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Tiếng Anh
	Luyện viết

	
	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Địa lí
	Tập đọc
	Kĩ thuật
	LT&C
	
	Toán
	KNS

	
	3
	Tiếng Anh
	Khoa học
	LT&C
	GDNGLL
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	
	TLV
	Sinh hoạt

	
	4
	Thể dục
	
	K.C
	
	TLV
	
	Tiếng Anh 
	
	Khoa học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5B
	1
	Chào cờ
	K.C
	Toán
	Luyện viết
	Tiếng Anh
	Kĩ thuật
	Tiếng Anh 
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	* KNS

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	LT&C
	Tập đọc
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	3
	Tập đọc
	Khoa học
	Thể dục 
	GDNGLL
	TLV
	Âm nhạc
	LT&C
	
	TLV
	Thể dục

	
	4
	Chính tả
	
	Đạo đức
	
	Địa lí
	
	Khoa học
	
	Sinh hoạt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5C
	1
	Chào cờ
	K.C
	Toán
	Luyện viết
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Tiếng Anh

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	LT&C
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	LT&C
	
	TLV
	Thể dục

	
	3
	Tập đọc
	Khoa học
	Đạo đức
	GDNGLL
	TLV
	Kĩ thuật
	Tiếng Anh
	
	Sinh hoạt
	* KNS

	
	4
	Chính tả
	
	Thể dục
	
	Địa lí
	
	Khoa học
	
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5D
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Khoa học
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Thể dục

	
	2
	Kĩ thuật
	Tập đọc
	Thể dục
	Lịch sử
	TLV
	Địa lí
	Tiếng Anh 
	
	TLV
	* KNS

	
	3
	Âm nhạc
	Chính tả
	LT&C
	GDNGLL
	Đạo đức
	Luyện viết
	LT&C
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	4
	Mĩ thuật
	
	K.C
	
	Tiếng Anh
	
	Khoa học
	
	Sinh hoạt
	


          *GVCN dạy: 5 toán + 8 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 1 LS + 1 ĐL + 2 KH  + 1 LV + 1 GDNG + 1 KNS      =  26 tiết
                 (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 1 KT: cô Hòa; 4 T. Anh: cô Lĩnh; )                                                     =  9 tiết
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                                SỐ TIẾT CÁC MÔN HỌC VÀ HĐGD HKI
                                       NĂM HỌC: 2017 - 2018
	STT
	MÔN
	LỚP 1
	LỚP 2
	LỚP 3
	LỚP 4
	LỚP 5
	GHI CHÚ

	1
	Chào cờ + Sinh hoạt
	2
	2
	2
	2
	2
	

	2
	Toán
	4
	5
	5
	5
	5
	

	3
	Tiếng Việt
	10
	9
	8
	8
	8
	

	4
	TNXH (K-S-Đ)
	1
	1
	2
	4
	4
	

	5
	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6
	Thủ công/KT
	1
	1
	1
	1
	1
	

	7
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	

	8
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	

	9
	Thể dục
	1
	2
	2
	2
	2
	

	10
	Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	4
	

	11
	Tin học
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	T-TV(T)
	4
	4
	4
	2
	0
	

	13
	Luyện viết
	1
	1
	1
	1
	1
	

	14
	Bồi dưỡng đối tượng
	3
	3
	3
	3
	3
	

	15
	GDNGLL
	2
	1
	1
	1
	1
	

	16
	GDKNS
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	GVCN
	28 tiết
	25 tiết
	26 tiết
	26 tiết
	26 tiết
	

	
	GV chuyên, ít tiết
	7 tiết
	10 tiết
	9 tiết
	9 tiết
	9 tiết
	

	
	Tổng
	35 tiết
	35 tiết
	35 tiết
	35 tiết
	35 tiết
	


